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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

PHỤ LỤC SỐ 03
DANH MỤC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT CẤP CỦA CẤP TỈNH GIAO BỔ SUNG CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, XỬ LÝ

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Danh mục cơ sở nhà đất

Tổng
số cơ

sở
nhà,
đất

Thông tin cơ sở nhà,
đất

Phương án xử lý tài sản

Ghi chúGiao
tài sản
công

Chuyển
đổi công
năng sử

dụng

Điều chuyển/Điều
chuyển kết hợp

chuyển đổi công năng
Chuyển về
cho Trung
tâm Phát
triển quỹ

đất quản lý,
xử lý 

Quản lý khai thác theo Nghị
định 108/2024/NĐ-CP, Nghị

Quyết 31/2026/NQ-CP

Giao đất, cho thuê đất theo quy
định của pháp luật về đất đai

Lý do
(Đơn vị tiếp nhận tài sản/mục

đích xử lý)Diện tích
đất (m2)

Diện tích
sàn sử

dụng (m2)

CQ, TC,
ĐV thuộc
phạm vi
quản lý
của tỉnh

Cơ quan
Trung

ương trên
địa bàn

tỉnh

Giao
TTPTQĐ

số 01

Giao
TTPTQ
Đ số 02

Giao
TTPTQĐ

số 02

UBND
cấp xãUBND

cấp xã

Giao
TTPTQ
Đ số 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng số 22 0 0 11 0 0 4 5 1 0 1 0

I  Sở Nông nghiệp và Môi trường và các
đơn vị trực thuộc 11 11.931,9 2.291,4 0 0 2 0 0 4 3 1 0 1 0

1 Trung tâm Khuyến Nông Hưng Yên

Nhà làm việc Trạm khuyến nông Châu
Giang cơ sở Văn Giang, xã Văn Giang,
tỉnh Hưng Yên

1 2.146,0 585,0 1 Trung tâm Nước, kỹ thuật nông
nghiệp và bảo tồn thiên nhiên

2 Trung tâm Nước, kỹ thuật nông
nghiệp và bảo tồn thiên nhiên

Trạm BVTV Kim Động (cũ) số 386
Nguyễn Lương Bằng, Xã Lương Bằng 1 640,0 170,0 1  Trung tâm Phát triển quỹ đất số

01

Trạm BVTV Tiên Lữ (cũ) : Cầu Quán
Đỏ, Xã Hoàng Hoa Thám 1 1.227,6 80,0 1  Trung tâm Phát triển quỹ đất số

01
Trạm BVTV Mỹ Hào (cũ): Số 1369,
đường Nguyễn Văn Linh, Phường
Đường Hào

1 168,0 60,0 1  Trung tâm Phát triển quỹ đất số
01

Trạm BVTV Khoái Châu (cũ): số 350
đường Nguyễn Khoái, xã Khoái Châu 1 4.710,0 170,0 1  Trung tâm Phát triển quỹ đất số

01

Trạm Trồng trọt và BVTV Vũ Thư (cũ)
Khu Minh Hòa, xã Vũ Thư 1 364,8 202,0 1  Trung tâm Phát triển quỹ đất số

02

Trạm Chăn nuôi và Thú Y  Kiến Xương
(cũ) Tổ dân phố Quang Trung, xã Kiến
Xương

1 578,0 1  Trung tâm Phát triển quỹ đất số
02

Trạm Chăn nuôi và Thú Y Thái Thụy
(cũ) Thôn Diêm Điền 3, xã Thái Thụy 1 667,4 365,4 1 UBND xã Thái Thụy

Trạm Kiểm dịch Cầu Nghìn Xã Phụ Dực 1 450,0 440,0 1 Nhà văn hóa thôn

Trạm Trồng trọt và BVTV Đông
Hưng(cũ): Số 8, Phố Nguyễn Hán Đình,
xã Đông Hưng

1 322,0 59,0 1  Trung tâm Phát triển quỹ đất số
02
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Trạm Chăn nuôi và Thú Y  Hưng
Hà(cũ): Số 731, đường Long Hưng, khu
Đồng Tu, xã Hưng Hà

1 658,1 160,0 1  Trung tâm Phát triển quỹ đất số
02

II Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc 1 1.006,5 914,1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người
có công: cơ sở 4 địa chỉ thôn Huyền Sỹ,
xã Vũ Thư

1 1.006,5 914,1 1  Trung tâm Phát triển quỹ đất số
02

III Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 9 20.746,7 13.069,0 ₫ 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Trung tâm Y tế Thái Bình (cũ) 1 2.839,3 1.100,0 1 UBND phường Trà Lý

Trung tâm Y tế Kiến Xương (cũ) 1 2.255,0 1.179,0 1 Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương

Trung tâm Y tế Vũ Thư (cũ) 1 2.040,0 1.792,0 1 UBND xã Vũ Thư

Trung tâm Y tế Thái Thụy (cũ) 1 1.780,0 1.756,0 1 Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy

Trung tâm Y tế Tiền Hải  (cũ) 1 2.254,3 2.321,0 1 Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải

Trung tâm Y tế Đông Hưng  (cũ) 1 2.912,0 1.742,0 1 Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ (cũ) 1 2.116,1 519,0 1 UBND xã Quỳnh Phụ

Trung tâm Y tế Hưng Hà  (cũ) 1 4.550,0 1.660,0 1 Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà

Bệnh viện đa khoa Thái Bình

Nhà cấp cứu 115; Lán rửa xe, lán để xe
của cán bộ và Sân vườn cổng dậu 1 1.000,0 1 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

IV Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đơn
vị trực thuộc 1 950,0 800,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: số 26,
đường Quang Trung, phường Trần Hưng
Đạo, tỉnh Hưng Yên

1 950,0 800,0 1 Trung tâm Phát triển quỹ đất số
02


		2026-09-15T09:45:44+0700




